 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sản lượng ước tính 3 tấn rau/tháng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX Khải Hưng
Đại diện: 
Lê Trọng Ngát

	Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT:0243.958.2168


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Rau cải các loại, rau muống, mồng tơi, rau dền… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	3
	HTX Nông nghiệp Sen Chiểu
Đại diện:
Nguyễn Ngọc Bạn
	
Xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội	
ĐT:035.810.3242



	Chuyên sản xuất rau muống Sen Chiểu. Sản phẩm rau muống Sen Chiểu có ngọn vươn dài, lá nhỏ, ăn ngọt và bùi. 


	4
	Công ty TNHH phát triển thương mại Thắng Lợi
Đại diện:
Trần Văn Thắng
	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT:0983.568.902

	Chuyên cung cấp thịt bò. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh nông sản
Đại diện: 
Nguyễn Việt Hưng
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0979.634.538
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo
phục vụ khu vực huyện Mê Linh và các vùng lân cận.   

	2
	Cửa hàng kinh doanh nông sản
Đại diện: Nguyễn Thị Nhan
	
Chợ thương mại Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 086.901.3405
    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo, lạc, đỗ, vừng… phục vụ khu vực huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.   

	3
	Cửa hàng kinh doanh nông sản
Đại diện:
Kim Thoa
	
Số 54  đường Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0916.186.966

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo, lạc, đỗ, vừng… phục vụ khu vực huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.   

	4
	Cửa hàng kinh doanh nông sản
Đại diện:
Nguyễn Thị Hòa  
	
Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT:035.696.9826

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.    










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Tâm An
Đại diện:
Nguyễn Văn Khang
	Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0982.961.969
	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà thảo dược như trà chùm ngây, trà đinh lăng, trà cà gai leo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  


	2
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại ATK Việt Nam
Đại diện:
Nguyễn Thị Thu

	Thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0975.752.347
	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà thảo dược, bột rau sấy khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  

	3
	Cơ sở sản xuất Nấm tươi
Đại diện:
Nguyễn Thị Lan Phương 
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0977.774.882
	Chuyên cung cấp các loại nấm sò tươi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  


	4
	Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Gia
Đại diện:
Hoàng Hải Minh 
	Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0962.229.187
	Chuyên cung cấp các sản phẩm rau hữu cơ theo mùa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  




















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:
Nguyễn Văn Nghị
	Đội 4, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0377.089.958
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Chu Trọng Tiến
	Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0966.629.586
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Phùng Văn Huấn
	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0369.523.733

	Chuyên cung cấp dê thịt, dê giống với số lượng lớn phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hương
	
Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội  
ĐT:  0981.162.675

	Chuyên cung cấp dê thịt, dê giống với số lượng lớn phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh bánh tẻ
Đại diện:
Cát Văn Tình 

	
Phường Phú Thịnh,  thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT:0243.3619.080 
	
Chuyên bán buôn, bán lẻ bánh tẻ gia truyền với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ kinh doanh bánh tẻ
Đại diện:
Trần Thị Lập
	
Phường Phú Thịnh,  thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0904.360.480
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bánh tẻ gia truyền với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	
Hộ kinh doanh bánh tẻ
Đại diện:
Nguyễn Thị Oanh 
	Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT:037.2690.681
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bánh tẻ gia truyền với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Hộ kinh doanh bánh tẻ
Đại diện:
Trần Đình Chiến
	
Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT:0987.735.697
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bánh tẻ gia truyền với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 



 













NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần rau quả sạch Ngọc Anh
Đại diện: 
Lâm Văn Lưu
	
Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
ĐT: 0972.622.699
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty TNHH Toản Xuân
Đại diện: 
Trần Quốc Toản
	Xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
ĐT: 0912.455.527
	Chuyên cung cấp gạo các loại. Công ty đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty TNHH MTV Hải sản Hùng Vương
Đại diện: 
Nguyễn Hùng Vương
	Đội 4, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
ĐT:0913.276.696
	Chuyên cung cấp chả cá, chả mực. 
Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty TNHH Chế biến hải sản Vạn Hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thảo
	
Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
ĐT:0834.343.926

    
	Chuyên cung cấp sứa trắng, sứa đỏ. 
Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.





